
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS. LAURA

CLASS: ITP Evening 2 STARTING DATE: 10/10/2016
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1 1358013 TRẦN KIM ĐĂNG 5.0 65 75 50 -

2 1358027 NGUYỄN NHẤT KHANH 4.5 60 75 40% 75 70 10 2 67.5 45 72.5 40 52.5 ITP- A.P.

3 1358014 VĂN NGUYỄN THÀNH ĐẠT 6.0 80 80 80 60 80 - -

4 1358007 DƯƠNG GIA BẢO 6.0 80 100 85% 78 80 10 2 79 60 90 85 78.7 ITP- A.P.

5 1358019 LÊ HỮU HÀ 5.5 70 100 70 55 - -

6 1358005 TĂNG QUÝ BÀNG 6.0 80 100 70% 63 70 8 2 71.5 60 85 70 69.95 ITP- A.P.

7 1358008 BÙI NGỌC GIA BẢO 6.0 80 90 80 60 90 - -

8 1358018 NGUYỄN HOÀNG DUY 4.0 55 40 70% 35 70 10 1 45 40 55 70 55 ITP-A.P.

9 1358075 HỒ THẾ VIỆT 6.5 85 100 85% 79 70 12 1 82 65 85 85 80.1 ITP- A.P.

10 1358050 PHẠM HỒNG PHƯƠNG 6.5 85 90 40% 53 70 17 3 69 65 80 40 57.7 ITP- A.P.

11
1358059 VŨ THU THẢO 5.5 70 75

70% 70 70 11 5 70 55 72.5 70 67.25 ITP- A.P.
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